ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN MÔN VĂN
 ĐỀ 1

Câu 1: (5 điểm) : Phân tích đoạn thơ trong bài “Bên kia sông Đuống” của Hòang Cầm:

Bên kia sông Đuống

Quê hương ta lúa nếp thơm nồng

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong

Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp

Quê hương ta từ ngày khủng khiếp

Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn

Ruộng ta khô

Nhà ta cháy

Chó ngộ từng đàn

Lưỡi dài lê sắc máu

Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang

Mẹ con đàn lợn âm dương

Chia lìa đôi ngả

Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã

Bây giờ tan tác về đâu.
Câu 2 ( 5 điểm ) Phân tích ý nghĩa hình tượng cây xà nu trong truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.

ĐÁP ÁN 
Câu 1: (5 điểm) 

I-ĐẶT VẤN ĐỀ: (0,5 đ)
-Giới thiệu vài nét về tác giả

-Giới thiệu hòan cảnh sáng tác bài thơ

-Dẫn đoạn thơ
II-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: (4 đ)
- Nhà thơ hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp và đau xót vì hiện thực mất mát:

+Nhà thơ nhớ và tự hào về những sản vật và những giá trị văn hóa cổ truyền của quê hương “Quê hương ta…giấy điệp”

→ Chú ý cách diễn tả: Cụm từ “Quê hương ta”- thể hiện sự gắn bó máu thịt và niềm tự hào của nhà thơ- Hình ảnh quê hương được khắc họa bằng hương vị “Lúa nếp thơm nồng” nhằm miêu tả cuộc sống sung túc của nhân dân. Đặc miêu tả tranh Đông Hồ với những đề tài giản dị, quen thuộc  (Tranh gà lợn,đám cưới chuột), với đường nét, màu sắc tươi sáng (tươi trong, sáng bừng), chất liệu độc đáo “Giấy điệp” đã biểu hiện được cái “hồn dân tộc”, những ước mơ bình dị, khỏe khoắn của người dân Kinh Bắc hiện lên sống động.

( Đó chính là dấu ấn của thời bình yên, trù phú, ấm no, là bề dày lịch sử quê hương “mấy trăm năm thấp thóang mộng bình yên”- Nay chỉ còn trong ký ức “bây giờ tan tác về đâu”.

_Tác giả diễn tả cảm xúc của mình khi giặc kéo đến quê hương: Là nỗi đau xót, dằn vặt không nguôi.


+ Tác giả gọi đó là “ngày khủng khiếp”, diễn tả lại tất cả những mất mát, đau thương, tang tóc bằng những hình ảnh gợi ấn tượng mạnh (Ruộng khô, nhà cháy, lửa hung tàn), những từ láy gợi cảm (khủng khiếp, ngùn ngụt, hoang tàn, kiệt cùng, tan tác)…,tác giả gọi lũ giặc là “chó ngộ”, so sánh kẻ thù như một bầy thú điên với những tội ác vô cùng của chúng (Lưỡi dài lê sắc máu, kiệt cùng ngõ thẳm, Mẹ con đàn lợn- Chia lìa đôi ngả, Đám cưới chuột- tan tác về đâu)



+Mỗi đọan thơ đều được mở đầu là cảnh vui vẻ thanh bình ngày xưa “BKSĐ” kết thúc là cảnh tan tác khi giặc tới, với điệp khúc “Bây giờ đi đâu về đâu,Bây giờ tan tác về đâu”. Đó là những câu hỏi không có lời đáp, gợi bao cảnh ngộ đau lòng.

→ Bộc lộ trạng thái bàng hòang, uất ức vì cái đẹp bị hủy họai, sự nghẹn ngào, đau xót trước tội ác của kẻ thù với quê hương. Đọan thơ là một dòng thác tình cảm đi từ tiếc thương,đau đớn đến uất hận căm hờn và bừng bừng khí thế chiến đấu và chiến thắng.

NGHỆ THUẬT:

_Hình ảnh, âm điệu thơ gợi cảm,từ ngữ đặc sắc,sinh động với màu sắc cổ kính đậm đà tính dân tộc

_Lời thơ chân thành tha thiết, gợi những tình cảm sâu đậm về quê hương đất nước từ một miền quê cụ thể

III- KẾT THÚC VẤN ĐỀ: (0,5 đ)

Đoạn thơ thể hiện tình yêu tha thiết đối với quê hương đất nước, được viết bằng dòng cảm xúc chân thực, đậm đà tính dân tộc. Những hình ảnh cụ thể, sống động của vùng đất Kinh Bắc đã được nhà thơ viết rất hay, rất đúng về quê hương mình. Đây là một trong những bài thơ hay nhất viết về quê hương đất nước thời kỳ KCCP.

Câu 2 (5 điểm)
I / Giới thiệu chung  ( 0,5 điểm )

-Nguyễn Trung Thành là một nhà văn quân đội gắn bó với Tây Nguyên suốt hai cuộc kháng chiến, có nhiều tác phẩm thành công về mảnh đất và con người nơi đây.

-Truyện ngắn Rừng xà nu ra đời năm 1965, khi đế quốc Mỹ bắt đầu đổ quân ào ạt vào miền Nam, là câu chuyện về cuộc nổi dậy của dân làng Xô man.

-Một trong những thành công nổi bật của tác phẩm là xây dựng hình tượng nghệ thuật độc đáo: hình tượng cây xà nu.

II / Phân tích hình tượng cây xà nu  ( 4 điểm )

1) Cây xà nu được miêu tả cụ thể, gắn bó với con người Tây Nguyên  (1,5 điểm )

- Cây xà nu hiện lên trong tác phẩm  trước hết như một loài cây đặc thù, tiêu biểu của miền đất Tây Nguyên. Mở đầu và kết thúc tác phẩm cũng bằng hình ảnh của cây xà nu ( Cây xà nu, rừng xà nu như chính dân làng Xôman, như người dân Tây Nguyên trên núi rừng trùng điệp.(0,5 điểm)

- Cây xà nu gắn bó thân thiết với cuộc sống người dân Tây Nguyên trong sinh hoạt hàng ngày, trong đấu tranh chống giặc, thấm vào nếp nghĩ và cảm xúc. Là lá chắn để bảo vệ làng Xô man trước đạn pháo giặc. (1 điểm)

2) Cây xà nu tượng trưng  cho phẩm chất và số phận con người Tây Nguyên trong  kháng chiến chống Mỹ. ( 2,5 điểm )

- Thương tích mà rừng xà nu phải gánh chịu do đại bác của kẻ thù  gợi nghĩ đến những mất mát đau thương mà đồng bào ta đã phải trải qua trong thời kì cách mạng miền Nam bị khủng bố khốc liệt. (0,5 điểm)

- Trong bom đạn chiến tranh, thương tích đầy mình cây xà nu vẫn hiên ngang vươn lên mạnh mẽ như người dânTây Nguyên kiên cường bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù. (0,5 điểm)

- Cây xà nu rắn rỏi, ham ánh nắng mặt trời  tựa như người Xô man chân thật, mộc mạc, phóng khoáng yêu cuộc sống tự do. (0,5 điểm)

- Cây xà nu - rừng xà nu tầng tầng lớp lớp, kế tiếp nhau lớn lên trong bom đạn với một sức sống mãnh liệt  không gì ngăn cản nổi gợi nghĩ đến sự tiếp nối của nhiều thế hệ người Tây Nguyên  đứng lên đấu tranh giữ gìn xứ sở và truyền thống cha ông. (0,5 điểm)

- Rừng xà nu tạo thành một bức tường  vững chắc hiên ngang truớc bom đạn cũng là biểu trưng  cho sức mạnh đoàn kết của người dân Tây Nguyên khiến kẻ thù phải kiếp sợ. (0,5 điểm)

III / Kết luận : ( 0,5 điểm )

   Hình tượng cây xà nu là một sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Trung Thành, tiêu biểu  cho vẻ đẹp hào hùng, đầy sức sống  của thiên nhiên và con người Tây Nguyên. Với hình tượng này tác giả đã tạo nên chất sử thi, vẻ đẹp lãng mạn của tác phẩm.

ĐỀ 2
Câu 1 (5 điểm): Hoàn cảnh ra đời bài thơ “ Việt Bắc ” của Tố  Hữu . Phân tích giá trị  nghệ thuật của bài thơ  “Việt Bắc ”  
Câu 2 (5 điểm): Phân tích tấn bi kịch tinh thần của người trí thức tiểu tư sản qua nhân vật Hộ trong Đời thừa của Nam Cao.
ĐÁP ÁN 
Câu 1(5 điểm) 
1. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ  “ Việt Bắc ” của Tố Hữu (1.5 điểm )

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 ) hoà bình lập lại trên đất nước ta. Tháng  10/1945 các cơ quan của trung ương  Đảng và Chính Phủ rồi chiếm khu Việt Bắc  - nơi đã che chở nuôi dưỡng  cho cách mạng trong  những năm  trường kỳ kháng chiến chống Pháp trở về Hà Nội.

Người ra đi đầy bân khuâng, kẻ ở lại không khỏi bịn rịn, bùi ngùi. Nhân sự kiện có tính  chất trọng đại đó, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ   Việt Bắc  (tháng 10 – 1954 )

2. Phân tích  giá trị nghệ thuật bài thơ “Việt Bắc ” (3.5 điểm) 

Phân tích giá trị thể thơ  lục bác:  Sự  nhuần nhị trong cách gieo vần, âm hưởng nhịp điệu và hình ảnh của bài thơ (1.0 điểm) 

Hình thức đối đáp  của bài thơ  là  một sự giả định  - sự giải định này đạt hiệu quả cao (0.5 điểm )
Sự sáng  tạo  cặp  đại từ nhân xưng:  Ta   - mình (0.5 điểm )
Bút pháp trữ tình  đằm thắm lắng đọng   – một nét trong phong cách thơ của  Tố Hữu. (0.5 điểm )
Ngôn ngữ thơ chân mộc, dễ hiểu mang đậm sắc thái dân tộc (0.5 điểm )
3. Hình thức trình bày sáng rõ, không sai phạm  chính tả và ngữ pháp. (0.5 điểm) 

Câu 2(5 điểm) 
Yêu cầu làm thành bài luận hoàn chỉnh với 3 phần : mở bài, thân bài, kết luận. 

1. Mở bài :

Cần nêu các ý :

- Nam Cao là người đại diện tiêu biểu của trào lưu văn học hiện thực phê phán Việt Nam trong những năm cuối của giai đoạn 1930- 1945. 

- Đời thừa là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Nam Cao phản ánh một cách trung thực cuộc sống nghèo khổ, tủi nhục và bế tắc của những người trí thức nghèo lúc bấy giờ. Nhà văn đã đi sâu mổ xẻ  tấn bi kịch tinh thần của người trí thức nghèo, từ đó đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội, nhân sinh sâu sắc.

- Tấn bi kịch này chủ yếu được biểu hiện thông qua cuộc sống và những mâu thuẫn nội tâm của Hộ, nhân vật chính của tác phẩm.

2. Phần thân bài, 

Cần nêu các ý chính sau:

2.1. Tấn bi kịch giữa ước mơ, khát vọng, lí tưởng với cuộc sống đời thường hằng ngày.

2.1.1.Hộ là nhà văn có nhiều ước mơ, hoài bão về sự nghiệp văn học 

- Hộ là một nhà văn. Một số nhân vật trí thức nghèo của Nam Cao thường là nhà văn, nhà giáo. Qua những nhân vật này, người đọc ít nhiều nhận ra hình bóng của Nam Cao ( Điền trong Trăng sáng; Thứ trong Sống mòn...) nhưng hơn bất cứ tác phẩm nào khác, Nam Cao đã gửi gắm ở nhân vật Hộ nhiều tâm sự sâu kín, những hoài bão lớn lao cũng như những quan niệm về văn chương và cuộc đời.

Với tư cách là một nhà văn, Hộ luôn có hoài bão, mơ ước xây dựng được một sự nghiệp văn chương có giá trị. Đây chính là niềm say mê quên mình vì sự nghiệp, vì lí tưởng và khát vọng muốn khẳng định giá trị của mình trong đời sống.(0,5đ)

2.1.2. Sự đối lập giữa ước mơ, khát vọng vì sự nghiệp văn học với thực tế đời sóng.
Hộ say mê văn chương, khao khát sống hết mình vì sự nghiệp văn chương, coi đó là lí tưởng, là hoài bão lớn lao của cuộc đời mình. Nhưng Hộ cũng ý thức rõ rằng nghệ thuật không phải là tất cả mà điều quan trọng là phải kiếm tiền. Nhưng cũng vì tiền để lo cho vợ con, Hộ không thể viết một cách thận trọng, nghiêm chỉnh theo yêu cầu khe khắt của nghệ thuật chân chính, mà phải viết thật nhanh, thật nhiều, tức là buộc phải viết dễ dãi, cẩu thả. Đây là điều Hộ đau đớn và cay đắng. Đây cũng chính là tấn bi kịch tinh thần thứ nhất của Hộ  (1,5 đ)

2.2. Tấn bi kịch của con người coi trách nhiệm và lòng thương yêu là lẽ sống nhưng lại sống tàn nhẫn và thô bạo, vô trách nhiệm. Đây là bi kịch thứ hai của nhân vật Hộ. 

2.2.1. Với tư cách là một con người, Hộ luôn ao ước được sống có trách nhiệm và đầy tình thương yêu đối với mọi người. Và cũng chính vì vậy, Hộ "đã cúi xuống nỗi đau của Từ", đã yêu thương và cưu mang Từ  như một việc làm tự nhiên giống như quan niệm sống của Hộ. (0,5)

2.2.2. Vì muốn thực hiện ước mơ trở thành nhà văn chân chính, đã có lúc Hộ muốn gạt phăng tất cả trách nhiệm, nhưng "hắn không thể bỏ lòng thương; có lẽ hắn nhu nhược, hèn nhát, tầm thường, nhưng hắn vẫn còn được là người". Hộ không thể bỏ mặc vợ con dù là để theo đuổi sự nghiệp văn chương chân chính. Và cũng chính điều này lại đẩy Hộ rơi vào một bi kịch tinh thần không lối thoát.(0,5)

- Phải từ bỏ giấc mộng văn chương, Hộ trở nên u uất, đau đớn, dằn vặt, đặc biệt là sau khi gặp gỡ và bàn bạc văn chương với các bạn văn. Người nghệ sĩ bất đắc chí đó tìm quên trong men rượu. Trong những cơn say, Hộ càng thấm thía nỗi cay đắng của mình và trút tất cả lên đầu vợ con, những người mà anh cứ tưởng là nguyên nhân làm nên bi kịch trong cuộc đời anh. Hộ, con người coi  tình thương yêu và trách nhiệm như một lẽ sống đó  đã không ít lần đối xử thô bạo, phủ phàng với vợ con, với những người mà anh yêu quí và cần đến sự chở che của anh. (1 đ)

Sau những cơn say, Hộ hối hận, anh "khóc nức nở" và tự coi mình là "một thằng khốn nạn". Và dù có hối hận thì cuộc đời vẫn cứ mãi quẩn quanh, bế tắc, không lối thoát.

Hộ, con người sống với một hoài bão lớn, với một khát khao cháy bỏng trở thành một người có ích cho xã hội đã phải sống vô nghĩa như một con người thừa. Hộ, con người sống với nguyên tắc đề cao tình thương yêu và trách nhiệm lại phải chà đạp lên tình thương yêu và trách nhiệm. Chỉ nhìn rõ vào chế độ xã hội lúc bấy giờ mới có thể giải thích một cách đúng đắn và đầy đủ cho bi kịch của những người trí thức chân chính. (0,5)

Kết luận ( 0,5 đ)
- Hộ, con người sống với một hoài bão lớn, với một khát khao cháy bỏng trở thành một người có ích cho xã hội đã phải sống vô nghĩa như một con người thừa. 

- Hộ, con người sống với nguyên tắc đề cao tình thương yêu và trách nhiệm lại phải chà đạp lên tình thương yêu và trách nhiệm. 

- Tác phẩm như một lời kêu gọi thống thiết cần phải xóa bỏ cái xã hội đã tạo điều kiện sản sinh ra những tấn bi bịch đó. Đó cũng chính là ý nghĩa nhân đạo tích cực, sâu sắc và là tầm vóc lớn lao của tác phẩm này.

Thang điểm : 

 Bảo đảm các yêu cầu trên, bài được chấm 5 điểm :

-Mở bài : 0,5 điểm.

-Thân bài : 4 điểm, cụ thể như sau:

2.1. : 2 điểm, trong đó: 

2.1.1: 0,5 đ

2.1.2 :1,5 đ

2.2.: 2 điểm, trong đó:

2.2.1. 0,5đ

2.2.2: 1,5 đ

- Kết luận: (0,5 đ) 

